
 

 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1439/QĐ-SYT ngày 29 tháng  11 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế) 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

I. Công nhận đề tài/sáng kiến cấp cơ sở, đề xuất công nhận sáng kiến cấp tỉnh   

1 
Đánh giá kết quả chụp và can thiệp động mạch vành qua da tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Phạm Hữu Đà 

TK: Đinh Sỹ Thanh 

Lê Văn Dũng 

Nguyễn Thị Tuyết Hòa 

Nguyễn Phi Thành 

Lê Chí Hướng 

Nguyễn Văn Đường 

Hoàng Song Hào 

Nguyễn Đức Phú 

Nguyễn Đình Tuấn 

Phan Trung Hiếu 

Nguyễn Hoàng Đức  

Nguyễn Thị Kiệm  

Phan Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Thi 

Đoàn Thị Phương 

BVĐK tỉnh 

 

 

Giải Nhì 

Hội thi 

Sáng tạo 

KHKT 

cấp tỉnh 

năm 2021 

 

2 
Phân tích đặc điểm vi sinh và tình hình đề kháng kháng sinh tại 

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 

CN: Tôn Đức Quý 

TK: Bùi Hoàng Dương 

Trương Thị Hương Tràm 

Nguyễn Bá Chung 

Nguyễn Thị Thu Hoài 

Nguyễn Đức Chung  

Lê Thị Cẩm Thạch (SYT) 

Võ Tá Sỹ 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết  

Đinh Thị Thương Thương 

Phạm Thị Hà Linh 

 

 

 

 

BVĐK tỉnh 

 

 

 

 

85 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

3 
Đánh giá kết quả điều trị hội chứng hẹp khoang dưới mỏm cùng vai 

bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Lê Ngọc Thanh 

TK: Trần Đức Tuấn  

Nguyễn Minh Tuấn  

Nguyễn Xuân Thắng  

Lê Ngọc Thắng 

Vương Khả Quế 

Nguyễn Thị Thanh Bình 

Nguyễn Trọng Đoàn 

Tống Phong Vũ 

Nguyễn Thanh Hà  

Trần Thị Nhật Anh 

 

 

 

 

 

BVĐK tỉnh 

 

 

 

 

 

80 

4 
Kết quả mở thông dạ dày ở bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn 

muộn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Nguyễn Việt Hùng 

TK: Võ Văn Phương 

Trần Thị Thanh Hoa 

Nguyễn Văn Khoa 

Đoàn Xuân Trường 

Hồ Sỹ Long;  

Võ Văn Phúc 

Đào Văn Hùng 

Phan Thùy Như 

Bùi Thiên Cường 

Cao Văn Hùng 

Lê Thị Hà 

Nguyễn Thị Hà Oanh  

Lê Văn Cường 

 

 

 

 

 

BVĐK tỉnh 

 

 

 

 

 

78 

5 

Đánh giá kết quả điều trị tán sỏi nội soi niệu quản 1/3 trên bằng 

phương pháp nội soi ngược dòng tán sỏi bằng tia laser tại BVĐK 

thành phố Hà Tĩnh 

CN: Lê Quân Thành 

TK: Dương Văn Vịnh 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 

 

75 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

6 

Đánh giá hiệu quả của MAGIESUNFAT và SALBUTAMOL trong 

điều trị dọa đẻ non tại Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ 

tháng 03 năm 2020 đến tháng 04 năm 2021 

CN: Lê Ngọc Thanh 

TK: Nguyễn Văn Diệu 

Trần Chiến Thắng 

Nguyễn Thị Thúy 

Nguyễn Anh Tuấn 

Nguyễn Thị Hiền 

BVĐK tỉnh 

 

 

 

75 

7 

 

Đánh giá hình thái và chức năng tâm thu thất trái bằng  siêu âm 

Doppler tim ở bệnh nhân tăng huyết áp chưa điều trị đến khám tại 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh. 

CN: Nguyễn Tiến Vũ 

TK: Nguyễn Thị Cẩm Tú 

Phạm Thị Hà Trang 

Lê Việt Hòa 

Mai Thị Hương 

Lê Thị Quỳnh Trâm 

 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 

 

 

75 

II. Công nhận đề tài/sáng kiến cấp cơ sở 

1.  
Cải tiến quy trình cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị nội trú tại 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 

CN: Phạm Thị Phương; 

TK: Trần Trà Mi 

 

Bệnh viện  PHCN 

 

70 

2.  

 

Đánh giá kết quả Phục hồi chức năng vận động tinh trên bệnh nhân 

bại não thể co cứng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh năm 

2021 

CN: Nguyễn Thị Mỹ 

TK: Chu Thị Hoài 

Nguyễn Thị Phú  

Nguyễn Thị Hà 

Phan Thị Hoa 

Nguyễn Thị Quý 

 

 

Bệnh viện  PHCN 

 

70 

3.  
Đánh giá hiệu quả điều trị hội chứng cổ vai tay tại Khoa Y học cổ 

truyền Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh từ 2020-2021 

CN: Thân Thị Đan Ny 

TK: Trần Thị Phương Thảo 

Trần Thị Thảo Linh 

Vương Thị Hà Lê 

Trần Thị Thơ 

 

 

Bệnh viện  PHCN 

 

60 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

4.  
Khảo sát hàm lượng Methanol trong rượu chưng cất bằng phương 

pháp sắc ký khí GC/FID 

CN: Nguyễn Hữu Việt 

TK: Nguyễn Thành Lê  

Trịnh Hoành Nhã 

Nguyễn Thị Ánh Hồng 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

 

70 

5.  

Đặc điểm bệnh nhân đái tháo đường và thực trạng chỉ số HbA1c trên 

70 bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 

từ 01/3/2021 

CN: Nguyễn Như Phùng 

TK: Bùi Thị Nga 

Lê Thị Ngọc 

Ngô Như Sơn 

Nguyễn Tiến Dũng 

BVĐK Kỳ Anh 

 

 

65 

6.  
Thực trạng đặc điểm bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu 

Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021 

CN: Đặng Diên 

TK: Hồ Thị Hương 

Nguyễn Duy Phương 

Dương Thành Long 

Nguyễn Thị Phước 

Ngô Thị Thoan 

 

BVĐK Kỳ Anh 

 

60 

7.  
Phân tích tình hình sử dụng thuốc kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa 

thị xã Kỳ Anh năm 2020 

CN: Lê Hồng Thủy 

TK: Võ Minh Tuấn 

Lê Hồng Thắng 

Nguyễn Quốc Tuấn 

Thiều Quang Phúc 

Võ Thị Thanh Trà 

 

 

BVĐK Kỳ Anh 

 

 

65 

8.  
Đặc điểm bệnh nhân đái tháo đường týp II điều trị ngoại trú bằng 

Insulin tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2021 

CN: Hà Huy Hiệu 

TK: Trần Đình Linh 

Đặng Diên  

Nguyễn Chơn 

Trương Công Long 

Lê Thị Nhung 

Nguyễn Thị Hà Nam 

 

 

BVĐK Kỳ Anh 

 

 

65 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

9.  
Đánh giá kết quả tán sỏi niệu quản ngược dòng tại Bệnh viện Đa khoa 

thị xã Kỳ Anh từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020 

CN: Võ Minh Tuấn 

TK: Trần Đình Lương 

Lê Hồng Thắng 

Nguyễn Thị Mỹ Thuần 

BVĐK Kỳ Anh 

 

70 

10.  
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy 1/3 giữa xương đòn bằng nẹp 

vít tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2019-2020 

CN: Nguyễn Thanh Long 

TK: Lê Hải Nam 

Lang Đức Thắng 

Ngô Như Sơn 

Phạm Thị Ngân 

Võ Thị Quyền 

 

 

BVĐK Kỳ Anh 

 

 

60 

11.  
Đánh giá thực trạng quản lý thu viện phí tại Bệnh viện Đa khoa thị xã 

Kỳ Anh năm 2020 - 2021 

CN: Trương Công Đạt 

TK: Hồ Thị Hương 

Phan Thị Xuân Liễu 

Nguyễn Thị Kim Oanh 

Nguyễn Thị Lê Na 

Nguyễn Thị Anh 

Nguyễn Thị Kim Dung 

BVĐK Kỳ Anh 

 

 

 

60 

12.  
Giải pháp quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Hà Tĩnh 

CN: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

TK: Trần Thị Tuấn Nga 

Nguyễn Thị Huyền 

Nguyễn Thị Oanh  

Trần Thị Huyền Quyên  

Trương Thị Thu Hà 

Lê Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật  

 

 

 

60 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

13.  
Khảo sát kiến thức của người chăm sóc bệnh nhân về bệnh tâm thần phân 

liệt tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh năn 2021 

CN: Trần Thị Hồng Ngân 

TK: Trần Thị Đam 

Lê Văn Luật 

Bùi Thị Huyền Thương 

Trương Thị Phương Thảo 

Trần Hậu Anh 

Võ Thanh Hùng 

 

 

Bệnh viện Tâm thần 

 

 

 

60 

14.  Đánh giá kết quả điều trị động kinh dưới sự giám sát cơn bằng điện não đồ 

CN: Võ Thanh Hùng 

TK: Nguyễn Xuân Hà 

Nguyễn Đình Thiện 

Lê Văn Luật 

Nguyễn Văn Mạnh 

 

Bệnh viện Tâm thần 

 

 

65 

15.  
Khảo sát sự hài lòng của người nhà người bệnh đối với điều dưỡng tại Khoa 

Cấp tính nam Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh 

CN: Bùi Đức Nguyên 

TK: Trần Khắc Tới 

Nguyễn Tiến Hùng;  

Nguyễn Xuân Hà 

Nguyễn Thị Thanh Bình 

Nguyễn Thị Thanh;  

Lê Thị Thanh Thúy 

Phùng Thị Thủy;  

Nguyễn Thị Nguyệt Linh;  

Hoàng Thị Thanh Tâm 

 

 

 

 

Bệnh viện Tâm thần 

 

 

 

 

60 

16.  Ứng dụng phần mềm Hmail Server trong gửi nhận văn bản nội bộ 

CN: Bùi Thị Huyền Thương 

TK: Trần Thị Đam 

Nguyễn Xuân Hà 

Nguyễn Phi Thọ 

Bệnh viện Tâm thần 

 

70 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

17.  

 

 

 

 

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị viêm bờ mi tại Bệnh viện 

Mắt Hà Tĩnh năm 2021  

CN: Lê Công Đức 

TK: Trần Thị Thanh 

Lê Văn Tịnh  

Lê Duy Tuấn Anh 

Phạm Thị Trà Giang 

Hoàng Thị Nga;  

Đặng Thị Nhật Lệ 

Dương Thị Vân Anh;  

Ngô Thị Ngọc 

Mai Văn Long (BVĐK tỉnh) 

Lê Văn Vĩnh 

Nguyễn Tuấn Sơn 

 

 

 

Bệnh viện Mắt 

 

 

 

 

60 

18.  

 

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc và kỹ thuật sử dụng thuốc dạng hít 

trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Phổi 

Hà Tĩnh 

CN: Phan Thị Đào Hạnh 

TK: Nguyễn Khắc Lý  

Đinh Thị Hải 

Nguyễn Thị Thanh Nga 

Trương Văn Thành 

 

 

Bệnh viện Phổi 

 

 

60 

19.  

Ứng dụng phần mềm His trong việc phát hiện độ thanh thải Creatinin 

máu bất thường và cảnh báo hiệu chỉnh liều thuốc phù hợp tại Bệnh 

viện Phổi Hà Tĩnh 

CN: Phan Thị Đào Hạnh 

TK: Nguyễn Thị Lịch 

 

Bệnh viện Phổi 

 

60 

20.  
Giải  pháp ứng dụng  Google Sheet trong quản lý, báo cáo ca bệnh 

COVID-19 tại Bệnh viện Phổi năm 2021 

CN:Nguyễn Thị Hoài Thương 

TK: Hoàng Thị Ngọc 
Bệnh viện Phổi 

70 

21.  Sản phẩm máy phun dung dịch khử khuẩn  

CN: Nguyễn Văn Long 

TK: Phan Thanh Minh 

Trần Thị Minh 

BVĐK Cẩm Xuyên 

 

60 

22.  

Đánh giá công tác nội kiểm và ngoại kiểm tra chất lượng x t nghiệm 

một số chỉ số hóa sinh tại Phòng xét nghiệm hóa sinh Bệnh viện Đa 

khoa huyện Cẩm Xuyên 

CN: Trần Thị Phúc 

TK: Nguyễn Phúc Công 

Võ Tá Trung 

BVĐK Cẩm Xuyên 

 

60 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

23.  

Nghiên cứu căn nguyên gây nhiễm khuẩn huyết và thực trạng kháng 

kháng sinh của một số chủng vi khuẩn phân lập tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 

CN: Phạm Thị Huyền  

TK: Võ Thị Bé 

Hoàng Thị Quỳnh Thơ;  

Nguyễn Thị Khánh Hòa (Trường 

CĐYT) 

Nguyễn Thị Thu Hà;  

Nguyễn Văn Tính 

Nguyễn Thị Hồng Phương 

Trần Thị Khởi;  

Đặng Thành Long 

 

 

 

BVĐK tỉnh 

 

 

 

75 

24.  

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh tiêu chảy cấp 

do Rotavirus ở trẻ em dưới 5 tuổi điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Đặng Quang Minh 

TK: Dương Văn Giáp;  

Trương Huy Hưng 

Phan Quang Thỏa;  

Nguyễn Thị Liên 

Nguyễn Xuân Bảo;  

Trần Thị Hương 

Nguyễn Đình Phi;  

Cao Thế Vinh 

Lê Công Minh;  

Hoàng Thị Ái Vân 

Hà Tuấn Bảo;  

Nguyễn Thị Thu Hà 

Chu Thị Tố Uyên; 

Hà Thị Ngọc Mai 

BVĐK tỉnh 

 

 

 

 

 

 

60 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

25.  
Khảo sát kiến thức, thái độ và cách xử trí sốt của bà mẹ có con dưới 5 

tuổi tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Nguyễn Thị Tuyết 

TK: Nguyễn Thị Thành 

Trần Thị Lệ Xuân  

Trần Thị Thúy Vân 

Nguyễn Thị Bình 

Võ Thị Sen 

Nguyễn Thị Cẩm  

Trần Thị Thanh Bình 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm  

Trần Thị Kim Oanh 

Nguyễn Thị Cẩm Hà  

Ngô Thị Yên 

Nguyễn Thị Kim Anh  

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Thị Mỹ 

BVĐK tỉnh 

 

 

 

 

 

 

60 

26.  

Khảo sát tình trạng rối loạn mỡ máu ở bệnh nhân nữ mắc viêm khớp 

dạng thấp điều trị tại khoa Thận tiết niệu Cơ xương khớp Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 1/2020 đến tháng 8/2021 

CN: Lê Viết Anh 

TK: Nguyễn Đình Hoàng 

Trần Thị Thanh Hảo 

Trần Đức Dũng 

Bùi Thị Quỳnh Châu; 

Nguyễn Quỳnh Trang 

Phan Thị Thảo Ngân 

Nguyễn Thị Khánh Huyền 

Đoàn Thị Nhật Linh;  

Trương Thị Như; 

Phan Thị Thu Hà   

Lê Thị Kim Oanh 

BVĐK tỉnh 

 

 

 

 

 

70 

27.  Đặc điểm lâm sàng bệnh nấm nông tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh 

CN: Trịnh Thị Thu Hiền 

TK: Thái Xuân Hải  

Đoàn Thị Quyên 

BVĐK tỉnh 

 

60 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

28.  
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thương tổn ruột non do chấn 

thương bụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Bạch Tuấn Anh 

TK: Nguyễn Doãn Huỳnh 

Trương Huy Hưng 

Nguyễn Đức Phú 

Nguyễn Minh Khuê  

Phan Văn Quý 

Hoàng Thị Vân 

BVĐK tỉnh 

 

 

 

60 

29.  
Khảo sát thực trạng mẫu xét nghiệm không đạt yêu cầu bị từ chối tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 

CN: Hoàng Song Hào 

TK: Hoàng Quốc Anh 

Trần Sỹ Thắng  

Nguyễn Thị Như Trang  

Phạm Thị Cẩm Thơ 

Diệp Thị Mai Yến 

Trương Thị Thanh Huyền 

Phan Thị Hiếu 

BVĐK tỉnh 

 

 

 

65 

30.  

Nghiên cứu thực trạng kiểm soát Glucose máu và một số yếu tố nguy 

cơ ở bệnh nhân đái tháo đường TYP 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Tĩnh 

CN: Thái Thọ 

TK: Hoàng Thị Hạnh 

Nguyễn Thị Ngọc  

Ngô Xuân Lam 

Trần Sỹ Thắng  

Phạm Ngọc Hà 

Trần Hữu Phú 

 Đào Khắc Chất 

Nguyễn Thị Thái Hòa  

Lê Thị Yến 

Lê Thị Mai Phương 

Võ Thị Hải Yến 

BVĐK tỉnh 
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TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

31.  

 

 

 

 

Nhận xét lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm mô tế bào 

tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Lê Văn Dũng 

TK: Bùi Văn Thiện  

Nguyễn Viết Hải 

Nguyễn Sỹ Trình  

Nguyễn Đình Hoàng  

Nguyễn Thị Nga 

Nguyễn Khắc Văn 

Trần Công Kỳ 

Ngô Quỳnh Trang  

Phan Thị Thương 

Nguyễn Văn Sơn 

Trần Ngọc Lâm  

Dương Thị Thúy Trang 

Lê Thị Hường  

BVĐK tỉnh 
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32.  
Đặc điểm các trường hợp nhiễm khuẩn ở bệnh nhân đái tháo đường 

điều trị tại Khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Hoàng Việt Hà 

TK: Nguyễn Hồng Lam  

Phạm Ngọc Truyền 

Phạm Thị Huyền 

Thái Thọ  

Phạm Thị Ngọc Nhung 

Nguyễn Đình Du 

Nguyễn Thị Ngọc Châu 

Tống Thị Thu Trang (TTKSBT) 

BVĐK tỉnh 
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TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

33.  
Nghiên cứu kết quả phẫu thuật nội soi tại Khoa Phụ Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Trần Thị Thanh Hồng 

TK: Nguyễn Hữu Nhật 

Nguyễn Đức Phú  

Trương Thị Giang 

Trần Thị Trung Thành 

Nguyễn Mạnh Hùng  

Lâm Phúc Công  

Phan Thị Quý Linh 

Thân Thị Trà Giang 

Đậu Thị Trà  

Lê Thị Dung Anh 

BVĐK tỉnh 
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34.  

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh nội soi và kết quả can 

thiệp ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa không do tăng áp lực tĩnh mạch 

cửa 

CN: Vương Kim Đức 

TK: Lê Bá Khánh Chi 

Hoàng Văn Thành 

Hoàng Viết Cường 

Lê Danh Vinh (Trường CĐYT) 

Trần Bá Khánh Hoan 

Nguyễn Tiến Ngọc Lan 

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Phạm Thùy Linh 

Đặng Thị Thúy Hà 

Đoàn Thị Liên 

Nguyễn Thị Vân 

Nguyễn Đình Du 

 

 

 

 

BVĐK tỉnh 
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TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

35.  
Kết quả bước đầu ứng dụng gây mê DESFLUANE trong phẫu thuật 

nội soi viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Nguyễn Quốc Thanh 

TK: Mai Hồng Nguyễn 

Trương Huy Hưng  

Trương Ngọc Anh 

Nguyễn Ngọc Thịnh 

Nguyễn Thị Thúy  

Nguyễn Khắc Thanh 

Trần Quốc Hoàn 

Phạm Thanh Tin 

Dương Văn Đồng  

Nguyễn Viết Quế Sơn 

Nguyễn Hữu Chung 

Hoàng Bá Út 

Nguyễn Văn Tý 

 

 

 

 

BVĐK tỉnh 
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36.  

Đánh giá hiệu quả bài thuốc “Khang cốt thống” phối hợp điều trị đau 

thần kinh tọa do thoái hóa cột sống-thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng tại 

Hà Tĩnh 

CN: Nguyễn Tuấn Anh 

TK: Phạm Hữu Hiếu 

Trần Thị Kim Oanh  

Đặng Thị Ngọc Hoa  

Nguyễn Thị Cẩm Nhung  

Phạm Thị Cẩm Hà  

Trần Xuân Hường 

Đặng Thị Tâm  

Nguyễn Thị Minh Hồng; 

Nguyễn Thị Loan  

Trần Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Thị Ngoan  

Lê Thị Huệ 

Trần Thanh Sơn 

Nguyễn Thị Thu Trang 

 

 

 

 

 

 

BVĐK tỉnh 
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TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

37.  

Tỷ lệ dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật của các trường hợp đến 

khám giám định khuyết tật tại Trung tâm Pháp y và Giám định ykhoa 

Hà Tĩnh từ năm 2018 – 2020 

CN: Mai Thị Hồng Lam 

TK: Lê Thị Hòa 

Trung tâm Pháp y và 

Giám định Y khoa 

 

65 

38.  
Đánh giá tác dụng lâm sàng của viên ÍCH TRÍ HADIPHAR hỗ trợ 

điều trị chứng thiểu năng tuần hoàn não và sa sút trí tuệ 

CN: Trương Công Anh 

TK: Ngô Đức Hạnh 

Phan Việt Song 

Bùi Thị Mai Hương 

Nguyễn Văn Quang 

Nguyễn Thị Tư 

Nguyễn Trọng Trung 

 

 

Bệnh viện YHCT 
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39.  

Khảo sát kiến thức, thái độ về phòng chống dịch COVID-19 của cán 

bộ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh năm 2021 

CN: Nguyễn Thị Thu Hiền 

TK: Nguyễn Thanh Hiên 

Phan Việt Song 

 

Bệnh viện YHCT 
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40.  

 

Sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh và một 

số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Yhọc cổ truyền Hà Tĩnh năm 2021 

CN: Phan Thanh Hy 

TK: Trương Minh Trí 

Nguyễn Thái Hà 

Phạm Thị Nghĩa 

Nguyễn Trọng Trung 

 

 

Bệnh viện YHCT 
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41.  

 

Khảo sát điều kiện vệ sinh trong chế biến thực phẩm thức ăn đường 

phố tại thành phố Hà Tĩnh năm 2021 

CN: Đào Thị Phương 

TK: Nguyễn Thị Hồng 

Võ Tá Thành 

Lê Thị Thanh Hà 

Trần Hữu Hiệp 

Nguyễn Thị Hoài Nam 

 

Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 
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42.  

 

Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn 

bán trú một số trường mầm non tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 

CN: Võ Tá Thành 

TK: Lê Thị Thanh Hà 

Phan Văn Hùng 

Nguyễn Thị Hồng 

Trần Hữu Hiệp 

 

Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 
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TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

43.  
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng đái tháo đường thai 

kỳ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

CN: Dương Chí Lực 

TK: Nguyễn Thế Anh 

Lê Thị Thanh Thủy 

Nguyễn Thị Thu 

 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
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44.  
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng viêm phổi ở trẻ dưới 

5 tuổi điều trị nội trú tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh năm 2021 

CN: Mai Thị Lệ Quyên 

TK: Nguyễn Thị Thu 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
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45.  
Giải pháp ứng dụng điện mãng châm điều trị di chứng tai biến mạch 

máu não tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

CN: Ngô Thị Thúy Diễn  

TK: Nguyễn Thị Nhung 

Nguyễn Tiến Vũ 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
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46.  

 

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống dịch COVID-

19 của người dân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

năm 2021 

CN: Lê Thị Thanh Thủy 

TK: Nguyễn Thị Minh 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Nguyễn Thị Mai Hương 

Phan Thị Loan 

 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
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47.  
Đánh giá tình trạng băng huyết sau sinh và các yếu tố liên quan ở sản 

phụ sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

CN: Nguyễn Ngọc Sơn 

TK: Nguyễn Thế Anh 

Hoàng Hoa Thám 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
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48.  
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật răng khôn hàm dưới mọc lệch tại 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

CN: Phạm Phú Hà 

TK: Trần Thị Khánh Liên 

Lê Văn Dũng 

Lê Thị Diệu Thúy 

Lê Thị Ngọc 

 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
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49.  
Đánh giá thực trạng bệnh lý Tai Mũi Họng được điều trị tại Bệnh viện 

Đa khoa thành phố Hà Tĩnh năm 2021 

CN: Bùi Thị Hải Anh 

TK: Phan Thị Huyền Trang 

Nguyễn Thị Thu 

Võ Thị Hương 

Phan Thị Hiền 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
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50.  
Đánh giá kết quả hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tại các 

khoa lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh năm 2021 

CN: Lê Thị Cầu 

TK: Nguyễn Thị Minh Tâm 

Nguyễn Sử Minh Ngọc 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 

 

70 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

51.  
Khảo sát kiến thức và thực hành vệ sinh tay thường quy của nhân viên 

y tế, học sinh sinh viên tại BVĐK thành phố Hà Tĩnh năm 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CN: Phan Thị Thanh Loan  

TK: Mai Thị Duyên  

Nguyễn Thị Cẩm Tú 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
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52.  

Khảo sát các cặp tương tác thuốc trong kê đơn điều trị ngoại trú bằng 

công cụ truy vấn dữ liệu SQL Sever tại Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Hà Tĩnh năm 2021 

CN: Nguyễn Ngọc Thạch 

TK: Nguyễn Anh Tuấn 

Lê Thị Thu Hằng 

 

BVĐK TP Hà Tĩnh 
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53.  

 

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc chẹn Beta giao cảm ở bệnh nhân 

suy tim mạn tính có phân suất tống máu giảm, điều trị nội trú tại 

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà  năm 2021. 

CN: Nguyễn Ngọc Trãi 

TK: Nguyễn Song Nhật 

Nguyễn Xuân Thân 

Hoàng Hiệp 

Nguyễn Đình Hoàng 

 

 

BVĐK Lộc Hà 
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54.  

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc kiểm soát đường huyết ở bệnh 

nhân đái tháo đường type 2 điều trị nội trú tại Khoa Cấp cứu Bệnh 

viện Đa khoa huyện Lộc Hà năm 2021.  

CN: Dương Hùng Anh 

TK: Tô Thị Trang 

Nguyễn Đình Khôi 

Hoàng Hiệp 

 

 

BVĐK Lộc Hà 
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55.  
Khảo sát nhận thức và nhu cầu thông tin thuốc của bệnh nhân đến 

khám BHYT ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ 

CN: Lê Thanh Hải 

TK: Trần Tân 

Nguyễn Minh Đức 

 

BVĐK Đức Thọ 
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56.  
Nhận x t các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và xử trí chửa ngoài tử 

cung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ 

CN: Nguyễn Nam Thắng 

TK: Bùi Thị Minh Hồng 

Nguyễn Minh Đức 

 

BVĐK Đức Thọ 
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57.  

Khảo sát sự tuẩn thủ chế độ điều trị, chăm sóc của người bệnh tăng 

huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Hương Khê năm 

2021 

CN: Nguyễn Thị Mai 

TK: Phan Thị Hương 

Phan Trường Sang 

Lê Anh Hùng 

Lê Thị Toàn 

Phạm Văn Thành 

Trần Thị Như Quỳnh 

BVĐK Hương Khê 

 

65 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

58.  

Thực trạng công tác giáo dục sức khỏe của điều dưỡng cho người 

bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê năm 

2021 

CN: Nguyễn Xuân Đức 

TK: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Chu Văn Trượng 

Nguyễn Thị Huyền 

Đinh Thị Thuận 

Lê Đăng Liên 

Phan Văn Xuân 

BVĐK Hương Khê 
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59.  
Đánh giá kết quả điều trị gãy xương đòn tại Khoa Ngoại Bệnh viện 

Đa khoa huyện Hương Khê từ tháng 8/2020 đến 8/2021 

CN: Lê Khắc Hùng 

TK: Nguyễn Thị Hanh 

Phan Trường Sang 

Từ Văn Long 

Phạm Thị Hậu 

Nguyễn Duy Bình 

BVĐK Hương Khê 
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60.  
Khảo sát kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng 

và hộ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê năm 2021 

CN: Nguyễn Thị Hồng Duyên 

TK: Lê Thị Hòa 

Bùi Thị Huyền 

Hồ Bá Mạnh 

Hoàng Thị Thủy 

Đinh Thị Quyên 

Nguyễn Thị Hồng Phương 

Dương Thị Thành Chung 

Nguyễn Thị Huyền 

Trần Thị Thanh Hòa 

BVĐK Hương Khê 
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61.  
Khảo sát kiến thức, thực hành chăm sóc sản phụ sau sinh thường tại 

Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 

CN: Lê Đăng Liên 

TK: Trần Thị Tiến 

Phan Trường Sang 

Võ Thị Oanh 

Trương Thị Minh Huệ 

Nguyễn Xuân Đức 

BVĐK Hương Khê 
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TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

62.  
Đánh giá hiệu quả hoạt động chăm sóc người bệnh nội trú của điều 

dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê năm 2021 

CN: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

TK: Trần Thị Kim Vân 

Nguyễn Thị Tâm 

Nguyễn Xuân Đức 

Phạm Mạnh Hà 

Hồ Thị Lệ Thủy 

Trương Thị Minh Huệ 

Lê Anh Hùng 

Lê Hữu Quế 

Nguyễn Thị Lệ 

Phạm Thúy Hương 

Nguyễn Thị Thùy 

BVĐK Hương Khê 
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63.  
Khảo sát kiến thức về bệnh hen phế quản của bệnh nhân đang điều trị 

tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê năm 

2021 

CN: Nguyễn Thị Việt 

TK: Từ Thị Ngân 

Phan Viết Vĩnh 

Nguyễn Thị Khuyên 

Phạm Phương Thảo 

Hồ Thị Hà 

Từ Thị Ngân 

Lê Thị Mỹ 

Nguyễn Thị Huệ 

Hồ Thị Mỹ Long 

BVĐK Hương Khê 
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64.  
Đánh giá kết quả điều trị gãy xương chi dưới tại Khoa Ngoại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Hương Khê từ 7/2020 đến 7/2021 

CN: Trần Đình Phi 

TK: Phạm Thị Lê 

Nguyễn Thị Tâm 

Trần Quốc An  

Hoàng Thị Hồng Thắm  

Cao Xuân Phong  

Nguyễn Đình Thi  

  Nguyễn Thị Thùy Nhung  

BVĐK Hương Khê 

 

61 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

65.  
Khảo sát đặc điểm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp điều trị tại 

Khoa Nội Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 

CN: Trần Thị Hòa 

TK: Nguyễn Hữu Khanh 

Đinh Thị Kiều Oanh 

Phan Việt Bắc 

Nguyễn Thị Lam 

Trần Thị Cẩm Nhung 

Bạch Thị Minh Huệ 

Lê Thị Lệ Quyên 

BVĐK Hương Khê 

65 

66.  
Thực trạng sử dụng thuốc lá và tình hình thực hiện Luật phòng chống 

tác hại thuốc lá tại Hà Tĩnh năm 2020 

CN: Đường Công Lự 

TK: Nguyễn Thanh Hường 

Nguyễn Đại Chiến  

Lê Quang Phong 

Nguyễn Việt Thắng 

Nguyễn Đình Dũng 

Phan Minh Toàn 

Trần Thị Hà  

Trần Thị Thanh Nhàn 

Nguyễn Hồng Phúc 

Nguyễn Thị Hải Yến 

Nguyễn Thanh Hùng 

Nguyễn Thị Bạch Ngà 

Sở Y tế 70 

67.  

Giải pháp bảo đảm khả năng thu dung, điều trị bệnh nhân thông 

thường và bệnh nhân COVID-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các 

tuyến trên địa bàn tỉnh để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19  

CN: Nguyễn Tuấn                                 

TK: Nguyễn Đại Chiến                   

Lê Chánh Thành                    

Nguyễn Việt Thắng                         

Lê Quang Phong                               

Phan Minh Toàn                              

Lê Thị Cẩm Thạch                  

Nguyễn Xuân Thanh                         

Lê Thị Lệ Hằng 

Sở Y tế 70 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

68.  
Giải pháp đáp ứng với tình huống khi có 1.000 ca mắc COVID-

19 trong thời gian 28 ngày cần chăm sóc y tế trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh.   

CN: Lê Chánh Thành                    

TK: Nguyễn Đại Chiến                 

Nguyễn Việt Thắng                 

Nguyễn Đình Dũng                         

Hà Thị Thanh Huyền 

Hồ Mạnh Tiến 

Trần Thị Thanh Nhàn 

Nguyễn Chí Thanh (TTKSBT) 

Trần Thị Thùy Dương (TTKSBT) 

Cù Thị Bích Ngọc (TTKSBT) 

Sở Y tế 70 

69.  
Quy trình phê duyệt phương án phòng chống dịch đối với người nước 

ngoài nhập cảnh vào làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Nguyễn Lương Tâm                        

TK: Nguyễn Việt Thắng                          

Hồ Mạnh Tiến 

Nguyễn Chí Thanh (TTKSBT) 

Trần Nhật Quang (TTKSBT)  

Sở Y tế 70 

70.  
Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

CN: Nguyễn Tuấn                                  

TK: Nguyễn Hồng Phúc                       

Nguyễn Lương Tâm                         

Nguyễn Đại Chiến                   

Nguyễn Việt Thắng                 

Nguyễn Đình Dũng                         

Bùi Thị Thu                                     

Phan Quỳnh Lam                              

Hồ Mạnh Tiến 

Sở Y tế 70 

71.  
Phương án phòng chống dịch và xử lý khi có trường hợp mắc 

COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh  

CN: Nguyễn Việt Thắng                          

TK: Nguyễn Đại Chiến 

Nguyễn Thị Thanh Hường              

Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Chí Trung (TTKSBT) 

Nguyễn Công Hiếu (TTKSBT) 

Sở Y tế 70 



 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề tài, 

Thư ký đề tài và cộng sự 
Đơn vị 

Điểm 

72.  
Giải pháp phối hợp liên ngành Y tế - Giáo dục và Đào tạo trong 

phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học năm học 2021- 2022 

CN: Nguyễn Việt Thắng 

TK: Hồ Mạnh Tiến 

Từ Thị Thanh Hằng (TT KSBT) 

Nguyễn Quốc Việt (TT KSBT) 

Trần Văn Hiền (TT KSBT) 

Sở Y tế 70 

73.  

Thực trạng sinh con thứ 3 trở lên giai đoạn 2018 - 2020 tại Hà Tĩnh 

nguyên nhân và giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian tới 

CN: Bùi Văn Hùng 

TK: Phan Xuân Phùng 
Chi cục DS-

KHHGĐ 
60 

III. Đề nghị đặc cách    

74.  

Nghiên cứu chồng lấp bệnh hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn 

tính ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại Bệnh viện Phổi Hà 

Tĩnh 

CN: Nguyễn Đức Quảng 

 

Bệnh viện Phổi Luận văn 

CKII 

75.  

 

Sáng kiến cải tiến xe lăn có gắn bình ô xy phục vụ bệnh nhân tại 

BVĐK huyện Đức Thọ 

 

CN: Lê Xuân Quảng 

TK: Nguyễn Thanh Hà 

Lê Thị Huyền Trang 

 

BVĐK Đức Thọ 

Giải KK 

Hội thi 

STKHKT 

cấp tỉnh 

năm 2021 

 

Danh sách này gồm 82 đề tài, sáng kiến được công nhận./. 
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